
 

 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN NAM 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 Năm học 2023 -2024  
 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 6. Lớp7  Lớp 8 Lớp 9 

I Điều kiện tuyển sinh Xét tuyển Xét tuyển Xét tuyển Xét tuyển 

II 
Chương trình giáo dục mà nhà trường thực 

hiện 

Chương trình GD phổ thông cấp THCS công lập trong hệ thống GD quốc dân  

 

III 

-Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia 

đình. 

 

- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh 

- Nhà trường và CMHS có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác GDHS toàn diện; làm tốt 

công tác XHH giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoc sinh tham gia học tập và rèn luyện. 

- HS phải có thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tuân thủ các qui định về học tập theo Điều lệ 

trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học do Bộ GD&ĐT ban hành; nội qui, qui 

định của nhà trường . 
 

 

 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của 

học sinh ở nhà trường. 

 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi để góp phần 

GDHS  toàn diện, dạy kỹ năng sống cho HS giúp HS tự tin khi tham gia các hoạt động; tổ chức  bán  

trú cho học sinh có nhu cầu.  

- Triển khai chương trình dạy 2 buổi /ngày đối với HS khối 6-7. 

-Tổ chức dạy thêm học thêm theo nhu cầu của người học trong nhà trường đối với HS  khối 8-9. 
 

 

V 

 

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức 

khỏe của học sinh dự kiến đạt được 

 

   - Kết quả học tập:                                                             - Kết quả rèn luyện: 
                + G/T      : 60%                                                                   + Tốt   : 99 % 

                + K          : 30%                                                                   + Khá  :1% 

                + Tb/Đ    : 9%                                                                      + Tb    : 0% 

                + Y /CĐ  : 1% 

- Xây dựng môi trường học tập lành mạnh giúp HS phát triển các năng lực, phẩm chất cần thiết. 

- Tạo sân chơi lành mạnh giúp HS phát triển thể chất, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện học 

sinh. 

VI Khả năng học tập tiếp tục của học ssinh 
-100%  HS hoàn thành chương trình THCS có khả năng tiếp tục hoc THPT, học nghề.. 
 

                                                                                                                                 Hiệu trưởng 
                                                                                                                                       (Đã ký) 

 

                                                                                                                     Phạm Thị Thanh Phương  



 

 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN NAM 

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Năm học 2022 -2023 

STT Nội dung Tổng số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 
Lớp  

8 

Lớp 

9 

I Kết quả rèn luyện của HS 903 243 219 225 216 

1 Tốt 899-99.56% 243-100% 217-99.09% 223%-99.11% 216-100% 

2 Khá 4-0.44% 0 2-0.91% 2-0.89% 0 

3 Trung bình 0 0 0 0 0 

4 Yếu 0 0 0 0 0 

II Kết quả học tập của HS      

1 Giỏi hoặc tốt 585-64.78% 156-64.2% 127-57.99% 138-61.33% 164-75.9% 

2 Khá 273-30.24% 77-31.69% 75-34.25% 70-31.11%   51-23.6% 

3 Trung bình hoặc Đạt 43-4.76%  10-4.12 % 17-7.76% 15-6.67%     1-  0.5% 

4 Yếu hoặc chưa đạt 02-0.22% 0 0 02-0.89% 0 

5 Kém 0 0 0 0 0 

III Tổng hợp kết quả cuối năm      

1 Lên lớp 100% 100% 100% 100% 100% 

a Học sinh xuất sắc (giỏi) 453-50.16% 24-9.88% 127-57.99% 138-61.33% 164-75.93% 

b Học sinh Giỏi (tiên tiến) 328-36.32% 32-54.32% 75-34.25% 70-31.11.% 51-23.61% 

2 Thi lại 0 4 0 02 02-0.22% 0 

3 Lưu ban 0 0 0 0 0 

4 Chuyển trường đến/đi 0 4/5 6/7 2/0 12/12 

5 Bị đuổi học 0 0 0 0 0 

6 Bỏ học  0 0 0 0 0 

IV 
Số học sinh đạt giải các kỳ thi 

học sinh giỏi 
40 0 0 0 40 

1 Cấp tỉnh/thành phố 0 0 0 0 04 

2 Quốc gia, khu vực. 128 79 33 15 01 



 

 

3 Giải Quốc gia viết thư UPU 01    01 

V Số học sinh dự xét  tốt nghiệp 216    216 

VI Số HS được công nhận TN 216    216 

1 Giỏi      164-75.9% 

2 Khá        51-23.6% 

3 Trung bình          1-  0.5% 

VII Số HS nam/số học sinh nữ 487/415 126/116 120/99 129/96 112/104 

VIII Số học sinh dân tộc thiểu số 9 0 0 07 02 

 

                                                                                                                Hiệu trưởng  
                                                                                                                       ( Đã ký) 

 

 

                                                    Phạm Thị Thanh Phương  
  



 

 

  UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN NAM 

                                                               

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Năm học 2023 -2024 
STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học  28 1,3 m2/HS  

II Loại phòng học   - 

1 Phòng học kiên cố  28 1,3 m2/HS  

2 Số phòng học bộ môn 07 1,7 m2/HS  

3 
Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe 

nhìn) 

100%các phòng học, phòng bộ 

môn có phương tiện nghe nhìn  

4 Bình quân lớp/phòng học 1 lớp/1 phòng  
 

5 Bình quân học sinh/lớp 46HS/lớp 
 

III Số điểm trường 01 
 

IV Tổng số diện tích đất  (m2) 9.720m2  

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 6000 m2  

VI Tổng diện tích các phòng   

1.  Diện tích phòng học  (m2) 55 m2  

2.  Diện tích phòng học bộ môn (m2) 75 m2  

3.  Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 25 m2  

4.  Diện tích thư viện (m2) 150 m2  

5.  Diện tích nhà tập đa năng (m2) 500 m2  

6.  Diện tích khu bể bơi bốn mùa (m2) 595 m2  

7.  Diện tích phòng học đa  năng  75 m2  

8.  Diện tích phòng y tế  25 m2  

9.  Diện tích phòng Đoàn đội  50 m2  

10.  Diện tích phòng truyền thống  50 m2  

11.  Diện tích bếp, phòng ăn bán trú  595 m2  

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu     



 

 

1 Khối lớp 6 Đảm bảo   

2 Khối lớp 7 Đảm bảo  

3 Khối lớp 8 Đảm bảo  

3 Khối lớp 9 2 0,3 bộ /lớp  

4 Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) 300 m2  - 

VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập   85 10 HS/bộ 

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng   
 

1 Ti vi 29  

2 Cát xét 02  

3 Máy chiếu projector 03  

4 Máy chiếu vật thể 02  

5 Đàn oocgan 25  

X Nhà bếp(m2) 100  

XI Nhà ăn(m2) 495  

X Nhà vệ sinh 
Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

 Nam Nữ Nam Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh*  06 12 12 0,3 0.3 

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0   

 Nội dung Có Không 

XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh Sử dụng nguồn nước sạch sông đà   

XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) Nguồn điện lưới  

XIII Kết nối internet (ADSL) Có   

XIV Trang thông tin điện tử (website) của 

trường 

THCS Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân   

XV Tường rào xây Có tường rào cao 2m bao quanh toàn trường, đảm 

bảo trật tự , an ninh, an toàn trường học. 

 

                                                                                                                                       Hiệu trưởng  
                                                                                                                                             ( Đã ký) 

 

                                                                                                   Phạm Thị Thanh Phương  



 

 

     UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN NAM 

 

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU, MỨC THU TRONG NHÀ TRƯỜNG  

Năm học 2023 -2024  

 

1. Khoản thu theo qui định :  

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định mức thu học phí đối với giáo dục phổ thông 

công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024; 

- Học phí năm học 2023-2024 : 300.000 đồng/hs/tháng (Thực hiện theo NQ 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023) 

+Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp: 300.000 đồng/học sinh/tháng  

+ Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến: 225.000 đồng/học sinh/tháng (75%) 

 

2. Khoản thu hộ : 

- BHYT : 680.400/hs/năm 

- Quỹ Đội : 18.000đ/hs/năm 

 

3. Khoản thu theo thỏa thuận ( Thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013) 

- Bán trú : + Tiền ăn                : 35.000đ/hs/ngày  

                 + CSVC                  : 100.000đ/hs/năm 

                 + Chăm sóc bán trú: 150.000đ/hs/tháng  

- Học phí 2 buổi/ ngày khối 6-7: 150.000đ/hs/tháng  

- Học phí học thêm khối 8-9     : Thay đổi theo sĩ số từ 6000đ đến 26.000đ/hs/môn /tiết ( thực hiện theo Quyết định 22/QĐ-

UBND ngày 25/6/2013 )  

- Nước uống tinh khiết : 12.000đ/hs /tháng  

                                                                                                                                 Hiệu trưởng  
                                                                                                                                       (Đã ký) 

 

 

 

                                                                                 Phạm Thị Thanh Phương  
               



 

 

           UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN NAM 

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL, NHÂN VIÊN 
 

TT Nội  dung 
Tổng 

Số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh  

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

 

TS 

 

ThS ĐH CĐ 
TC 

CN 

Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt  
Tổng số giáo viên, cán bộ QL và NV 49 

I Giáo viên 41              

 Trong đó số GV dạy môn:               

1 Toán 7  4 3    3 4  6 1   

2 Khoa học tự nhiên  7  2 5    3 2  5 2   

3 Công nghệ 1   1     1  1    

4 Tin học 1   1     1  1    

5 Lịch Sử - Địa lý  04   4    0 4  4    

7 Văn 8  1 7    3 5  5 3   

8 GDCD 2   2    2   1 1   

9 Nhạc 1    1   1    1   

13 MT 1   1     1  1    

14 TD 3   3    2 1  2 1   

15 NN 5  1 4    2 3  4 1   

16 TPT 1   1     1  1    

II Cán bộ quản lý 2              

1 Hiệu trưởng 1   1      1 1    

2 Phó hiệu trưởng 1  1      1  1    

III Nhân viên 6              

1 NV  văn thư 1     1         

2 NV Kế.toán 1   1           

3 Nhân viên y tế 1     1         

4 NV  thư viện 1    1          

5 NVTBDH 1    1          

6 Lao công tạp vụ 1      1        

                                                                                                                                               Hiệu trưởng  
                                                                                                                                                     (Đã ký) 

                                                                                                           Phạm Thị Thanh Phương 


